Phần 2. YÊU VẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Giới thiệu về dự án:
Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi thôn Cốc Héc, thôn Nặm Đăm, thôn Nà Khà, thôn Nà Diềm, thôn Trung Sơn xã Linh Hồ.
Gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng.
Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ Sự nghiệp công xã Linh Hồ.
Tư vấn Lập HSMT/đánh giá HSDT: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Minh Hưng Hà Giang.
Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Địa điểm xây dựng: Xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang.
Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.
Quy mô xây dựng: 
--- Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp đập đầu mối Khuổi Bốc, đập Cốc Chả và tuyến kênh mương thôn Nặm Đăm
a) Đập Khuổi Bốc (sửa chữa)
- Phá dỡ lớp đá bọc đỉnh đập từ (20-40)cm, sau đó đổ bê tông FA R200# dày 20cm toàn bộ phần tường trước mặt đập, mái đập và sân tiêu năng.
Sau khi tu sửa đỉnh đập có chiều rộng B=1,18m. Cao trình đỉnh đập không thay đổi so với thiết kế ban đầu. Đập mặt cắt hình thang, mái m =1, B đập = 1,18m, h= 3,1m. Sân tiêu năng đập có L= 4,42m bao gồm cả gờ chắn. Hình thức thu nước là hầm tiron, lắp đặt lưới chắn rác.  
- Tường cánh 2 bên có cấu tạo hình chữ U, mặt cắt hình chữ nhật b =0,4m  chiều cao h là (2,3m - 3,8m). Đổ bê tông R200#, có đỉnh dày 30cm, mái m=0,2 cho cả 2 bên thượng lưu và hạ lưu. Chiều cao của tường h = (2,3-4,1)m. Thu tường cánh ngắn lại phía thượng lưu từ mép đỉnh đập 1m kéo dài găm vào 2 bên 1,5m.
- Đổ bê tông sân trước của đập phía thượng lưu, bê tông R200#, có kích thước (1x11,2)m, lót vữa R100# dày 5cm.
- Lưới chắn rác có kích thước (bxh) =(40x150)cm; lắp đặt ê cu + bu lông D16: 06 bộ kèm theo. 
*) Tuyến kênh mương (01 tuyến), từ đập Khuổi Bốc có: L= 571m
- Phá dỡ 141m kênh bê tông cũ, kích thước (bxh)=(40x40)cm đã hư hỏng.
- Làm mới 571m kênh bê tông (Trong đó 141m kênh kích thước (bxh) = (40x40)cm; 430m kênh kích thước (bxh) =(30x40)cm ):
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm.
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
b) Đập Cốc Chả (sửa chữa)
  - Gia cố mặt cắt hình thang một lớp bê tông cốt thép R200#, có chiều dày 20cm bọc lại toàn bộ thân, mái và sân tiêu năng.  
- Sau khi tu sửa cao trình đỉnh đập không thay đổi so với thiết kế ban đầu. Mặt cắt hình thang, mái m=1, đỉnh đập = 1,24m, h =2,77m. Sân tiêu năng =3,74m bao gồm cả gờ chắn nước. Kết cấu là bê tông cốt thép R200#; hình thức thu nước là hầm tiron, lắp đặt lưới chắn rác có kích thước (bxh) =(40x150)cm; hệ thống ecu, bu lông 06 bộ kèm theo. 
- Tường cánh 2 bên còn tốt, giữ nguyên.
*) Tuyến kênh mương (01 tuyến), từ đập Cốc Chả: Tuyến kênh N có chiều dài L=905m 
  - Phá dỡ 535m kênh bê tông cũ kích thước (bxh)=(40x40)cm đã hư hỏng.
- Làm mới 905m kênh bê tông (Trong đó 535m kênh kích thước (bxh) = (40x40)cm; 370m kênh kích thước (bxh)=(30x40)cm).
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm.
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
+ Từ N8 - N10: đổ bê tông tấm nắp: 103 tấm, kích thước (bxh)=(0,7x1,0)m bằng bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
+ Từ N12 - N14: đổ bê tông tấm nắp: 62 tấm, kích thước (bxh)=(0,6x1,0)m bằng bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
+ Từ N16-N18: đổ bê tông tấm nắp: 108 tấm, kích thước (bxh)=(0,6x1,0)m bằng bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
--- Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh mương Nà Thài, thôn Nà Diềm
a) Tuyến kênh P(nối từ đập): Từ P1-P17 có chiều dài L=562 m 
- Phá dỡ 507m kênh bê tông đã hư hỏng
- Làm mới: 562m kênh bê tông, kích thước (bxh) =(40x40)cm. 
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
+ Đổ bê tông tấm nắp: 12 tấm, kích thước (bxh) =(0,7x0,5)m bằng bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
b) Tuyến kênh PL (tuyến nhánh từ kênh P): Từ P14-PL4 có chiều dài L=231m 
- Phá dỡ 176m kênh bê tông đã hư hỏng.
- Làm mới: 231m kênh bê tông, kích thước (bxh) = (40x40)cm. 
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
c) Tuyến kênh PN (Tuyến nhánh từ kênh P): Từ P13-PN9 có chiều dài L=204 m 
- Phá dỡ 78m kênh bê tông đã hư hỏng
- Làm mới: 204 m kênh bê tông, kích thước (bxh) = (30x40)cm. 
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
d) Tuyến kênh K (tuyến nhánh cấp 1), từ K0- K9 có  L= 288m
- Phá dỡ 268m kênh bê tông cũ đã hư hỏng.
- Làm mới 288m kênh bê tông, kích thước (bxh) = (40x30)cm. 
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
đ) Tuyến kênh I (tuyến nhánh từ kênh K): Từ K3-I4 có chiều dài L=126m 
- Toàn bộ là kênh đất
- Làm mới: 126 m kênh bê tông, kích thước (bxh) = (40x30)cm. 
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
e) Tuyến kênh L (tuyến nhánh từ kênh K): Từ K6-L4 có chiều dài L=119,5m 
- Phá dỡ 42m kênh bê tông cũ đã hư hỏng
- Làm mới: 119,5m kênh bê tông, kích thước (bxh) = (40x30)cm
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
f) Tuyến kênh A: Từ A1-A21 có chiều dài L=513,1m 
- Phá dỡ 318,1m kênh bê tông cũ đã hỏng, phải phá bỏ 
- Làm mới: 513,1m kênh bê tông, kích thước (bxh) = (30x40)cm.
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
+ Đổ bê tông tấm nắp: 48 tấm. Kích thước (bxh) = (0,6x0,5)m, bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
g) Tuyến kênh H: Từ H1-H18 có chiều dài L=499 m 
- Phá dỡ kênh bê tông đã hư hỏng có L=499m.
- Làm mới: 499m kênh bê tông, kích thước (bxh) = (40x30)cm. 
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
+ Đổ bê tông tấm nắp: 05 tấm. Kích thước (bxh) = (0,7x0,5)m, bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
h) Cầu máng 
Tại vị trí từ  PN1 làm cầu máng vượt khe suối, có chiều dài L= 16,0m, trong đó có 2 nhịp 5m và 1 nhịp 6m
- Trụ đỡ có 4 trụ đỡ:
- Trụ đỡ 2 đầu có kích thước chiều cao h=1,5m (cả mũ mố), đế trụ kích thước (bxl) =(100x130cm), dầy 40cm. Lót bê tông R100#, dày 10cm; kết cấu bê tông R200#. Thân trụ (bxl)= (60x90) cm có h=80cm; kết cấu bê tông R200#.
- Trụ đỡ giữa cấu máng (02 trụ) có kích thước chiều cao h= 2,7m (cả mũ mố), đế trụ kích thước (bxl)=(100x130)cm, dầy 40cm. Lót bê tông R100#, dày 10cm; kết cấu bê tông R200#. Thân trụ kích thước (bxl)= (60x90cm); h=80cm; kết cấu bê tông R200#.
- Mũ mố trên đỉnh trụ: có kích thước (bxl)= (60x90)cm, kết cấu bê tông cốt thép R200#, dày 20cm
- Cầu máng kích thước (bxh)= (30x40)cm, thành dày 15cm, bê tông cốt thép R200#.
- Đáy cầu máng là dầm bê tông cốt thép (02 dầm) có kích thước (20x30)cm, bố trí 4 thanh thép D16 trên 1 dầm.
Giáp giữa các nhịp có lớp lót KN 92.
--- Hạng mục: Xây mới đập đầu mối Nà Tươi, Ké Căng, cầu máng và sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh mương thôn Nà Khà 
a) Đập Nà Tươi (xây mới)
- Kích thước đập:  Chiều dài đập 8m
- Đập mặt cắt hình thang B đập = 1,0, h trước đập, kể cả chân khay = 1,4m, mái m=1. Sân tiêu năng = 4,6m bao gồm cả gờ chắn tiêu năng. Lót đáy đập và sân tiêu năng bê tông lót R100#, dày 10cm
- Thân đập và sân tiêu năng bê tông R200#, phía trước đập có sân, kéo dài đường viền thấm, lót đáy bằng Bê tông lót R100#, dày 10cm; sân có chiều dài 8m chạy dài theo chiều dọc của đập bê tông R200#, dày bình quân từ(40-80)cm.
Hình thức lấy nước là hầm tiron. Thấp hơn sơ với mặt đỉnh đập 10cm, có chiều thu nước (bxh)= (20x30)cm
- Lưới chắn rác có kích thước (bxh) =(40x150)cm, kết cấu hàn xung quanh là thép góc L=(50x50x5)mm; hệ thống ecu + bu lông 06 bộ kèm theo. Thanh lưới chắn rác bằng thép (10x10) mm, A=30mm, chạy dọc theo mặt đập đảm bảo chắn rác và lấy nước an toàn.
- Tường cánh 2 bên có L=7,5m kéo dài từ đỉnh đập về đến sân tiêu năng, có cấu tạo hình thước thợ vuông phía mặt đập, mặt cắt hình thang b1=30cm, b2=72cm, chiều cao h= 2,5m, mái m=0,2. Mặt cắt thấp nhất h=1,6m, b1=30cm, b2=46cm, mái m=0,2. Kết cấu BT R200#, đá 1x2.
*) Tuyến kênh mương (01 tuyến),  từ đập Nà Tươi 
Tuyến kênh E: Từ E1-E9 có chiều dài L=383 m 
- Trong đó có 105m kênh bê tông đã hư hỏng, còn lại là kênh đất
- Làm mới: 383m kênh bê tông,  kích thước (bxh)=(40x40)cm.
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm 
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
+ Đổ bê tông tấm nắp: 13 tấm. Kích thước (bxh) = (0,7x1,0)m. Bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
b) Đập Ké Căng (xây mới)
- Kích thước đập: Chiều dài đập 5m
- Đập mặt cắt hình thang Bđập = 1,0, h trước đập, kể cả chân khay = 2,3m, mái m=1. Sân tiêu năng = 2,3m bao gồm cả gờ chắn tiêu năng. Lót đáy đập và sân tiêu năng Bê tông lót R100#, đá 1x2, dày 10cm
- Thân đập và sân tiêu năng bê tông R200#, phía trước đập có sân, kéo dài đường viền thấm, lota đáy bằng Bê tông lót R100, dày 10cm; sân có chiều dài 5m chạy dài theo chiều dọc của đập bê tông R200#, đá 1x2, dày bình quân từ (40-80)cm
Hình thức lấy nước là hầm tiron. Thấp hơn sơ với mặt đỉnh đập 10 cm, có chiều thu nước (bxh)= (20 cm x 30 )cm
- Lưới chắn rác có kích thước (bxh) =(40x150)cm, kết cấu hàn xung quanh là thép góc L=(50x50x5)mm; hệ thống ecu, bu lông 06 bộ kèm theo. Thanh lưới chắn rác bằng thép (10x10)mm. A=30mm, chạy dọc theo mặt đập đảm bảo chắn rác và lấy nước an toàn
- Tường cánh 2 bên có L=5,8m kéo dài từ đỉnh đập về đến sân tiêu năng, có cấu tạo hình thước thợ vuông phía mặt đập, mặt cắt hình thang b1=30cm, b2=85cm, chiều cao h= 2,1m, mái m=0,2. Mặt cắt thấp nhất h=1,6m, b1=30cm, b2=46cm, mái m=0,2. Kết cấu BT R200#, đá 1x2.
*) Tuyến kênh mương (02 tuyến),  từ đập Ké Căng 
-  Tuyến kênh T: Từ T1-T14 có chiều dài L=535 m 
+ Phá dỡ 353m kênh bê tông đã hư hỏng.
+ Làm mới: 535m kênh bê tông (Trong đó 150m kênh kích thước (bxh)= (40x40)cm; 385m kênh kích thước (bxh)= (30x40)cm).
  Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm 
  Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm.
  Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
 *) Tuyến kênh D (tuyến nhánh): Từ T3-D9 có chiều dài L=255,5 m 
- Phá dỡ 114m kênh bê tông đã hư hỏng.
- Làm mới: 255,5m kênh bê tông,  kích thước (bxh)=(30x40)cm.
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm.
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
+ Đổ bê tông tấm nắp: 10 tấm. Kích thước (bxh) = (0,6x1,0)m. Bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
- Tại vị trí từ D4-D5 làm cầu máng vượt khe suối, có chiều dài L= 7,8m, trong đó:
+ Trụ đỡ 2 đầu (02 trụ): có kích thước: chiều cao h= 2,7m,  đế trụ  (bxl)=(1x1,3)m, dầy 40cm. Lót bê tông R100#, dày 10cm; kết cấu bê tông R200#. Thân trụ (bxl)= (60x90)cm; h=2,2m; kết cấu bê tông R200#.
+ Mũ mố trên đỉnh trụ: có kích thước (bxl)= (60x90)cm, kết cấu bê tông cốt thép R200#, dày 20cm.
+ Cầu máng kích thước (bxh)= (30x30)cm, thành dày 15cm, bê tông cốt thép R200#, dày 15cm.
+ Đáy cầu máng là dầm bê tông cốt thép (02 dầm) có kích thước (20x30)cm, bố trí 4 thanh thép D16 trên 1 dầm.
c) Đập Bản Trào (còn tốt)
*) Tuyến kênh mương (01 tuyến), từ đập Bản Trào 
-  Tuyến kênh H: Từ H1-H17 có chiều dài L=677 m 
+ Phá dỡ có 559m kênh bê tông đã hư hỏng
+ Làm mới: 677m kênh bê tông, kích thước (bxh) = (40x40)cm;  
 Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm 
 Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
 Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
+ Đổ bê tông tấm nắp: 09 tấm. Kích thước (bxh) = (0,7x1,0)m. Bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
*)  Tuyến kênh Q: Từ Q1-Q17 có chiều dài L=472 m 
+ Phá dỡ 105m kênh bê tông đã hư hỏng
+ Làm mới: 472m kênh, trong đó có 83m sử dụng ống HDPE có đường kính D125mm; 389m kênh bê tông  kích thước (bxh) = (30x30)cm;  
 Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm 
 Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
 Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
+ Đổ bê tông tấm nắp: 14 tấm. Kích thước (bxh) = (0,6x0,6)m, bê tông cốt thép mác 200#, dày 10cm.
- Tuyến ống dẫn nước từ kênh Q
*) Sử dụng ống HDPE D125 có L= 83m  để bắc qua khe núi đá của tuyến kênh Q. ống D125 được đầu tư nhằm đảm bảo tính liên tục, an toàn và ổn định cho hệ thống dẫn nước qua khu vực có địa hình phức tạp. Do đặc thù thi công và yêu cầu kỹ thuật, đoạn ống được lựa chọn sử dụng ống HDPE đường kính 125mm, nối ghép bằng mối nối mềm để đảm bảo khả năng chịu lực, kín nước và thuận lợi cho công tác lắp đặt, kiểm tra, bảo trì trong quá trình khai thác sử dụng.
--- Hạng mục: Xây mới đập đầu mối và sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh mương đội 2 thôn Trung Sơn 
a) Đập đầu mối Trung Sơn (xây mới):
- Kích thước đập: Chiều dài đập 3,5m
- Đập mặt cắt hình thang Bđập = 1,0; h trước đập, kể cả chân khay = 1,7m, mái m=1. Sân tiêu năng = 2,5m bao gồm cả gờ chắn tiêu năng. Lót đáy đập và sân tiêu năng Bê tông lót R100#, dày 10cm
- Thân đập và sân tiêu năng bê tông R200#, phía trước đập có sân, kéo dài đường viền thấm, lót đáy bằng Bê tông lót R100, dày 10cm; sân có chiều dài 3,5m chạy dài theo chiều dọc của đập bê tông R200#, dày bình quân  từ (40-80)cm
Hình thức lấy nước là hầm tiron. Thấp hơn so với mặt đỉnh đập 10 cm, có chiều thu nước (bxh)= (20x30)cm
- Lưới chắn rác có kích thước (bxh) =(40x100)cm, kết cấu hàn xung quanh là thép góc L=(50x50x5) mm; hệ thống ecu + bu lông 04 bộ kèm theo. Thanh lưới chắn rác bằng thép (10x10)mm, A=30mm, chạy dọc theo mặt đập đảm bảo chắn rác và lấy nước an toàn.
- Tường cánh 2 bên có L=5,5m kéo dài từ đỉnh đập về đến sân tiêu năng, có cấu tạo hình thước thợ vuông phía mặt đập, mặt cắt hình thang b1=30cm, b2=60cm, chiều cao h= 1,9m, mái m=0,2. Mặt cắt thấp nhất h=1,1m, b1=30cm, b2=424m, mái m=0,2 kết cấu BT R200#.
b) Tuyến kênh mương
b.1) Tuyến kênh S: Từ S0-S9 có chiều dài L=229 m (từ đập đầu mối) 
- Phá dỡ 135m kênh bê tông đã hư hỏng.
- Làm mới: 229m kênh bê tông,  kích thước (bxh)=(30x40)cm.
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm 
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
b.2) Tuyến kênh X: Từ X1-X8 có chiều dài L=203,5 m (nối từ cống thải ao cá ra ruộng)
- Phá dỡ 119,5m kênh bê tông đã hư hỏng
- Làm mới: 203,5m kênh bê tông,  kích thước (bxh)=(30x40)cm.
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm 
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
--- Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh mương Nà Én, thôn Cốc Héc 
a) Tuyến kênh B: Từ B1-B6 có chiều dài L=269 m 
- Làm mới: 269m kênh bê tông,  kích thước (bxh)=(50x50)cm.
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm 
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
b) Tuyến kênh C: Từ C1-C6 có chiều dài L= 177 m 
- Làm mới: 177m kênh bê tông,  kích thước (bxh)=(30x30)cm.
+ Đáy lót bê tông R100#, dày 5cm 
+ Đổ bê tông đáy và thành kênh R200#, dày 15cm
+ Cứ 15m có 01 khe lún, giữa 2 đoạn nối tiếp dùng tấm nhựa KN 92 để chống thấm.
(Các chi tiết khác theo bản vẽ thiết kế và bảng khối lượng do tư vấn lập đã
được thẩm tra)
2. Giới thiệu về gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây dựng
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
[bookmark: _GoBack]- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 9 tháng (270 ngày).
3. Phạm vi công việc của gói thầu:
Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi thôn Cốc Héc, thôn Nặm Đăm, thôn Nà Khà, thôn Nà Diềm, thôn Trung Sơn xã Linh Hồ.
4. Thời hạn hoàn thành: 9 tháng (270 ngày).
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nhà thầu được bàn giao mặt bằng xây dựng trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
Nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc của gói thầu trong thời gian 9 tháng (270 ngày) kể từ ngày hợp đồng được ký kết.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 
1. Đặc tính kỹ thuật:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đó đạt yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định (nếu có) mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo.
Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công và làm căn cứ để nghiệm thu công trình.
Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí.
Công tác Thi công - Nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn sau:
(Nhà thầu phải có trách nhiệm xem xét tìm hiểu các tiêu chuẩn mới nhất để cập nhật trong quá trình dự thầu và thi công)
- Tiêu chuẩn: TCVN 4253-2012, Công trình thuỷ lợi - Nền các công trình thuỷ công - Yêu cầu thiết kế; 
- Tiêu chuẩn: TCVN 4118-2012, Công trình thuỷ lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế; 
- Tiêu chuẩn: TCVN 9147-2012, Công trình thuỷ lợi - Quy trình tính toán thuỷ lực đập tràn;
- QCVN 07-02:2023/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước.
- TCVN 8419:2022 – Công trình bảo vệ chống sạt lở – Yêu cầu thiết kế
-  TCVN 13346:2021 - Công trình phòng chống đất sụt (sạt lở) trên đường ô tô-Yêu cầu khảo sát và thiết kế
-  TCVN 7957:2023 - Thoát nước 
- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng; 
- TCVN 10333-3:2014  Kết cấu thủy công – Kênh dẫn, kênh hở – Thiết kế
- TCVN 10398:2014  Kênh thoát nước – Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu
- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 
- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 6477:2016 Gạch bê tông. 
- TCVN 2737:2023 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
+ Các tiêu chuẩn ngành, quy trình, quy phạm khác có liên quan...
2. Yêu cầu cụ thể về thiết bị: Quy định chi tiết trong chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, nhà thầu phải thuyết minh phương án đảm bảo chất lượng cho thiết bị thi công.
3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Nhà thầu được coi là đã thẩm tra và xem xét công trường, khu vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin có sẵn nêu trên và đã được thỏa mãn trước khi nộp thầu, bao gồm:
+) Địa hình của công trường, bao gồm cả các điều kiện địa chất công trình khi mà trong HSMT hoặc tài liệu làm rõ đã có báo cáo khảo sát địa chất công trình;
+) Điều kiện địa chất thủy văn và khí hậu;
+) Mức độ và tính chất của công việc và vật liệu cần thiết cho việc thi công, hoàn thành công trình và sửa chữa sai sót.
+) Các quy định của pháp luật về lao động;
+) Các yêu cầu của Nhà thầu về đường vào, ăn, ở, phương tiện, nhân lực, điều kiện giao thông, nước và các dịch vụ khác.
Nhà thầu được coi là đã thỏa mãn về tính đúng, đủ của điều kiện công trường để đề xuất kỹ thuật và xác định giá hợp đồng.
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của mình một cách hợp lý, khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát chất lượng theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:
Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được TVGS kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm thể hiện bằng các văn bản và được TVGS ký xác nhận.
Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thì nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả.
Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật tư, vật liệu đã đề xuất, đã thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật tư, vật liệu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu khi chưa có ý kiến của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát.
4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
 * Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được các nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật mà Dự án áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan mới nhất.
Ngoài ra Nhà thầu phải thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm theo tiêu chuẩn Thi công - Nghiệm thu yêu cầu.
Nhà thầu phải có Hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghệm vật liệu xây dựng cho công trình trong đó nêu rõ các nội dung cần thực hiện để đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà nước.
5. Yêu cầu về trình tự thi công:
Nhà thầu phải nêu rõ trình tự thi công các hạng mục công việc một cách hợp lý, khả thi. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy trình quy phạm thi công nghiệm thu đó nêu tại mục (I, III) và các quy định hiện hành.
6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
7. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy nổ hiện hành của nhà nước trong quá trình thi công.
8. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về quản lý môi trường xây dựng. Cụ thể như sau:
- Phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.
- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
- Có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền định chỉ Thi công xây lắp và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp về bảo vệ môi trường.
- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình Thi công xây lắp công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường do lỗi của mình gây ra.
9. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu phải tuân thủ Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017, sửa đổi, bổ sung bởi TT 03/2019/TT-BXD ngày 30/07/2019 Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Cụ thể như sau:
- Nhà thầu Thi công xây lắp phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận.
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.
- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đành chỉ Thi công xây lắp. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động hoặc chưa có đủ các loại chứng chỉ theo quy định.
- Nhà thầu Thi công xây lắp có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.
10. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiến độ thi công yêu cầu của gói thầu và phù hợp với tiến độ do nhà thầu lập nêu trong HSDT.
11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được duyệt và kết quả nghiên cứu mặt bằng thi công của nhà thầu.
12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau:
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
- Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu Thi công xây lắp công trình; tổng thầu thiết kế và Thi công xây lắp công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây lắp công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và Thi công xây lắp công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).
- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.
- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác. 
- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.
- Thi công xây lắp theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong Thi công xây lắp.
- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường.
- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình Thi công xây lắp công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.
- Lập nhật ký Thi công xây lắp công trình theo quy định.
- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Thi công xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.
IV. Các bản vẽ
Nhà thầu sẽ nhận được 1 tập bản vẽ đính kèm File chứa tất cả các bản vẽ liên quan tới hạng mục thi công công trình: Đính kèm theo Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật – E-HSMT

